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MÔN THI : KOR 163 (F-H-J-L) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206732967 Nguyễn Thị Hồng Diệu KOR 163 F K30NHB

2 30206742169 Nguyễn Thị Hồng Duyên KOR 163 F K30NHD

3 30206752600 Dương Thị Mỹ Giang KOR 163 F K30NHB

4 30206744213 Cao Thị Mỹ Hậu KOR 163 F K30NHB

5 30206724056 Lê Thị Mỹ Hiệp KOR 163 F K30NHB

6 30216747517 Trần Đoàn Gia Huân KOR 163 F K30NHB

7 30206751416 Trần Thị Khánh Huyền KOR 163 F K30NHB

8 30206759209 Nguyễn Ái Khanh KOR 163 F K30NHB

9 30206724948 Nguyễn Thị Phương Liên KOR 163 F K30NHT

10 30206754927 Phạm Thị Thùy Linh KOR 163 F K30NHB

11 30216764356 Nguyễn Vũ Thành Long KOR 163 F K30NHT

12 30206733008 Lương Hoạ My KOR 163 F K30NHB

13 30206725447 Hoàng A Na KOR 163 F K30NHT

14 30206750767 Lê Bảo Ngân KOR 163 F K30NHB

15 30206753926 Thi Thị Bảo Ngân KOR 163 F K30NHB

16 30206759237 Võ Thị Thùy Ngân KOR 163 F K30NHD

17 30206752033 Phạm Thị Bích Ngọc KOR 163 F K30NHD

18 30206754952 Nguyễn Thị Minh Nguyệt KOR 163 F K30NHD

19 30206763528 Phạm Uyên Nhi KOR 163 F K30NHB

20 30206754965 Trần Thị Quỳnh Như KOR 163 F K30NHB

21 30206563532 Phạm Thị Tuyết Nhung KOR 163 F K30NHB

22 30206244477 Nguyễn Thị Hồng Phấn KOR 163 F K30NHT

23 30216764257 Nguyễn Duy Phước KOR 163 F K30NHD
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MÔN THI : KOR 163 (F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Pháp Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206751465 Lê Hoài Phương KOR 163 F K30NHT

2 30206759255 Hồ Thị Quỳnh Phương KOR 163 F K30NHB

3 30206763200 Dương Đông Phương KOR 163 F K30NHB

4 30206242403 Hoàng Hữu Khánh Quỳnh KOR 163 F K30NHT

5 30206754976 Lê Thị Mỹ Tâm KOR 163 F K30NHT

6 30206721768 Dương Phương Thảo KOR 163 F K30NHB

7 30206750449 Nguyễn Phương Thảo KOR 163 F K30NHT

8 30206726484 Hồ Hoàng Anh Thư KOR 163 F K30NHT

9 30206754991 Trương Thị Minh Thư KOR 163 F K30NHB

10 30206144359 Trần Thị Thanh Trâm KOR 163 F K30NHB

11 30206755010 Đoàn Thị Phương Uyên KOR 163 F K30NHB

12 30206752186 Cao Thị Vân KOR 163 F K30NHB

13 30206755012 Huỳnh Nhật Vi KOR 163 F K30NHB

14 30206526597 Nguyễn Nhật Vy KOR 163 F K30NHD

15 30206753573 Võ Hoài Vy KOR 163 F K30NHT

16 30206750007 Trần Thị Kim Xuyến KOR 163 F K30NHB

17 30206722739 Nguyễn Ngọc Thiên Ân KOR 163 H K30NHD

18 30206763145 Nguyễn Thị Trâm Anh KOR 163 H K30NHT

19 30216752763 Lê Nguyễn Gia Bảo KOR 163 H K30NHB

20 30216236230 Trần Tuấn Đạt KOR 163 H K30NHB

21 30206550555 Võ Thị Thanh Diệu KOR 163 H K30NHB

22 30206741891 Nguyễn Thị Thu Dịu KOR 163 H K30NHB

23 30206521701 Đoàn Lê Thuỳ Dung KOR 163 H K30NHB
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MÔN THI : KOR 163 (F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Pháp Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206751786 Hoàng Dung KOR 163 H K30NHB

2 30206750565 Vũ Thị Ngọc Hà KOR 163 H K30NHB

3 30206752657 Nguyễn Thị Mai Hiếu KOR 163 H K30NHD

4 30204622871 Nguyễn Thị Kiều KOR 163 H K30NHB

5 30206749212 Trần Thị Mỹ Lệ KOR 163 H K30NHB

6 30206728323 Nguyễn Khánh Linh KOR 163 H K30NHB

7 30206722543 Trương Thị Cẩm Ly KOR 163 H K30NHB

8 30206759223 Hoàng Vũ Bích Ly KOR 163 H K30NHB

9 30206754930 Trương Thị Cẩm Mai KOR 163 H K30NHB

10 30206754931 Bùi Lạc Miên KOR 163 H K30NHB

11 30204359888 Nguyễn Thị Mỹ Na KOR 163 H K30NHB

12 30206728054 Nguyễn Thị Ngọc Na KOR 163 H K30NHB

13 30206754940 Lý Thị Ánh Ngà KOR 163 H K30NHB

14 30206238138 Võ Thị Kim Ngân KOR 163 H K30NHB

15 30206551456 Phạm Thị Yến Nhi KOR 163 H K30NHD

16 30206754958 Nguyễn Ngọc Nhi KOR 163 H K30NHT

17 30206754962 Nguyễn Thị Quỳnh Như KOR 163 H K30NHD

18 30206720562 Lê Thị Như Quỳnh KOR 163 H K30NHD

19 30207141310 Phan Thị Thanh Thảo KOR 163 H K30NHB

20 30208150092 Trần Thị Phương Thảo KOR 163 H K30NHD

21 29206760235 Lê Thị Anh Thư KOR 163 H K29NHB

22 30206725985 Hồ Trần Anh Thư KOR 163 H K30NHB

23 30206728317 Đặng Trúc Thư KOR 163 H K30NHB
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MÔN THI : KOR 163 (F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Pháp Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206750753 Phùng Thị Mai Thư KOR 163 H K30NHB

2 30207636840 Lê Nguyễn Anh Thư KOR 163 H K30NHD

3 30206727628 Lê Thị Bảo Trâm KOR 163 H K30NHB

4 30208151450 Ngô Phạm Thu Trang KOR 163 H K30NHD

5 30206725745 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh KOR 163 H K30NHD

6 30206764165 Trần Lê Phương Uyên KOR 163 H K30NHD

7 30206753509 Nguyễn Thị Như Ý KOR 163 H K30NHB

8 30204350188 Trần Thị Yến KOR 163 H K30NHB

9 30206754886 Võ Thị Trâm Anh KOR 163 J K30NHB

10 30201164799 Tào Thị Mỹ Duyên KOR 163 J K30NHB

11 30206643910 Lưu Thị Mỹ Duyên KOR 163 J K30NHD

12 30206741487 Lê Bùi Ngân Hà KOR 163 J K30NHB NỢ HP

13 30206754909 Đoàn Diệu Hân KOR 163 J K30NHB

14 30206764145 Mai Tuyết Hạnh KOR 163 J K30NHD

15 30216747257 Bùi Nguyên Hạo KOR 163 J K30NHB

16 30206741907 Nguyễn Thu Hiền KOR 163 J K30NHB

17 30206740294 Đỗ Thị Hoàng Hoa KOR 163 J K30NHT

18 30206763946 Phạm Thị Mỹ Hòa KOR 163 J K30NHB

19 30206764774 Nguyễn Thị Ngọc Huyền KOR 163 J K30NHT

20 30206959166 Võ Nhật Huyền KOR 163 J K30NHB

21 30206745477 Nguyễn Thị Lan KOR 163 J K30NHD

22 30206750184 Trần Thị Thuý Lành KOR 163 J K30NHD

23 30206743007 Bùi Thị Trúc Ly KOR 163 J K30NHD
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MÔN THI : KOR 163 (F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Pháp Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206748986 Võ Thị Như Ngọc KOR 163 J K30NHB

2 30206547549 Võ Thị Yến Nhi KOR 163 J K30NHD

3 30206726584 Nguyễn Yến Nhi KOR 163 J K30NHT

4 30206728891 Trần Thị Hà Nhi KOR 163 J K30NHD

5 30206749307 Phan Thị Yến Nhi KOR 163 J K30NHD

6 30206754955 Lê Thị Yến Nhi KOR 163 J K30NHB

7 30206754961 Nguyễn Thị Ngọc Như KOR 163 J K30NHT

8 30206754963 Trần Bảo Như KOR 163 J K30NHB

9 30206734410 Nguyễn Thị Tú Oanh KOR 163 J K30NHB

10 30216754968 Nguyễn Hồng Phúc KOR 163 J K30NHB

11 30206738995 Đặng Thị Bảo Quyên KOR 163 J K30NHB

12 30206540354 Trần Thị Như Quỳnh KOR 163 J K30NHB

13 30206745657 Hà Nguyễn Phương Sương KOR 163 J K30NHB

14 30206754981 Nguyễn Khoa Hồng Thắm KOR 163 J K30NHD

15 30206742879 Nguyễn Hoàng Anh Thoa KOR 163 J K30NHD

16 30206759277 Nguyễn Thị Minh Thư KOR 163 J K30NHB

17 30207136846 Hà Thị Thuỳ Trâm KOR 163 J K30NHD

18 30208125105 Ngô Bích Trâm KOR 163 J K30NHT

19 30206763034 Nguyễn Kiều Trinh KOR 163 J K30NHT

20 30206726746 Phan Thị Thanh Trúc KOR 163 J K30NHD

21 30206751661 Bùi Thị Vy KOR 163 J K30NHD

22 30206755020 Trần Thị Diệu Yên KOR 163 J K30NHB

23 30206724005 Võ Thị Hồng Ân KOR 163 L K30NHD
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MÔN THI : KOR 163 (F-H-J-L) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Pháp Tiếng Hàn * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206728230 Trần Lê Ngọc Ánh KOR 163 L K30NHT

2 30204630701 Trần Thị Mỹ Hạnh KOR 163 L K30NHD

3 30206721882 Trần Thị Thanh Kiều KOR 163 L K30NHD

4 30206740554 Ngô Thị Kim Lanh KOR 163 L K30NHT

5 30206652531 Trần Thị Xuân Mai KOR 163 L K30NHD

6 30206754936 Trần Ty Na KOR 163 L K30NHD

7 30206752580 Nguyễn Thị Thanh Nhàn KOR 163 L K30NHT

8 30216728115 Nguyễn Hưng Khánh Nhân KOR 163 L K30NHD

9 30205133313 Hoàng Thị Yến Nhi KOR 163 L K30NHB

10 30206726643 Lý Thị Hồng Nhi KOR 163 L K30NHB

11 30206727043 Phan Thị Yến Nhi KOR 163 L K30NHB

12 30206749275 Võ Ngọc Nhi KOR 163 L K30NHB

13 30206754953 Đặng Ngọc Thảo Nhi KOR 163 L K30NHD

14 30206759249 Trần Linh Nhi KOR 163 L K30NHB

15 30204652091 Nguyễn Thị Ngọc Như KOR 163 L K30NHD

16 30206726573 Trần Như Phúc KOR 163 L K30NHB

17 30206759273 Ngô Thị Thu Thủy KOR 163 L K30NHB

18 30206528312 Phạm Thị Thuỷ Tiên KOR 163 L K30NHB

19 30206727902 Nguyễn Thị Triều Tiên KOR 163 L K30NHT

20 30216729578 Võ Văn Tuân KOR 163 L K30NHD

21 30206740649 Lê Thị Tố Uyên KOR 163 L K30NHD

22 30206726405 Ngô Lê Thanh Vân KOR 163 L K30NHT
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